LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2 TUẦN 16
(Từ ngày ……………. – ……………………….)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Tr.nghiệm
	46
	Tham giá trình diễn thời trang “ Vẻ đẹp học sinh”

	
	
	2
	Đạo đức
	16
	Bảo quản đồ dùng cá nhân (T2)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	181
	Bài 29: Cánh cửa nhớ bà (T1)

	
	
	4
	Tiếng Việt
	182
	Bài 29: Cánh cửa nhớ bà (T2)

	
	Chiều
	1
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	2
	TNXH
	31
	Ôn tập chủ đề Cộng đồng đại phương (T2)

	
	
	3
	Mĩ thuật
	16
	Trang trí một đồ vật bằng hình thức thủ công, kết hợp chất liệu.

	3
	Sáng
	1
	Toán
	121
	Bài 30. Ngày – tháng (T1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	183
	Bài 29: Cánh cửa nhớ bà (T3)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	184
	Bài 29: Cánh cửa nhớ bà (T4)

	
	
	4
	LT. Toán
	122
	Luyện tập Toán

	
	Chiều
	1
	Toán
	123
	Bài 30. Ngày – tháng (T2)

	
	
	2
	LT. T.Việt
	185
	Luyện tập Tiếng Việt

	
	
	3
	LT. Toán
	124
	Luyện tập Toán

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	186
	Bài 30: Thương ông (T1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	187
	Bài 30: Thương ông (T2)

	
	
	3
	Toán
	125
	Bài 31. Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch (T1)

	
	
	4
	Tr. Nghiệm
	47
	Lựa chọn trang phục.

	
	Chiều
	1
	TNXH
	32
	Ôn tập chủ đề Cộng đồng đại phương (T3)

	
	
	2
	GDTC
	31
	Bài tập phối hợp đi theo vạch kể thẳng

	
	
	3
	Â. Nhạc
	16
	Ôn tập cuối học kì I

	5
	Sáng
	1
	Toán
	126
	Bài 31. Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch (T2)

	
	
	2
	LT. Toán
	127
	Luyện tập Toán

	
	
	3
	Tiếng Việt
	188
	Bài 30: Thương ông (T3)

	
	
	4
	Tiếng Việt
	189
	Bài 30: Thương ông (T4)

	
	

	6
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	190
	Bài 30: Thương ông (T5)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	191
	Bài 30: Thương ông (T6)

	
	
	3
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	4
	Toán
	128
	Bài 32. Luyện tập chung

	
	Chiều
	1
	GDTC
	32
	Đi theo vạch kẻ vòng trái (phải), hai tay phối hợp tự nhiên.

	
	
	2
	LT. T.Việt
	192
	Luyện tập Tiếng Việt

	
	
	3
	Tr. Nghiệm
	48
	SHL: Lựa chọn trang phục.
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